
NGHE ĐỌC VIẾT NÓI TỔNG

1 390563 Nguyễn Ngọc Diệp 13 24 14 12 63 Đạt

2 400123 Hoàng Khánh Vy 17 24 20 14 75 Đạt

3 400141 Vừ Seo Hòa 6 11 5 8 30 Không Đạt

4 400149 Và A Tủa 14 20 6 13.5 53.5 Đạt

5 400150 Giàng A Nù 17 17 11 7 52 Đạt

6 400171 Nguyễn Thị Khuyên 11 23 14 10 58 Đạt

7 400241 Vàng A Tình 12 16 7 10.25 45.25 Không Đạt

8 400253 Hoàng Thị Hồng Hạnh 19 25 24 15 83 Đạt

9 400259 Nguyễn Thùy Linh 11 16 7 6 40 Không Đạt

10 400348 Bế Thị Hường 12 20 11 12 55 Đạt

11 400352 Nguyễn Duy Tuấn 16 16 11 12 55 Đạt

12 400360 Vũ Phương Hoa 18 26 16 10 70 Đạt

13 400417 Vy Mỹ Linh 7 13 7 10 37 Không Đạt

14 400451 Lê Thị Huệ Duyên 14 19 13 8 54 Đạt

15 400454 Nguyễn Thị Hà Trang 12 19 13.5 11.75 56.25 Đạt

16 400456 Trần Thị Hạnh 15 23 12 7 57 Đạt

17 400467 Nông Thị Lệ 19 24 22.5 17 82.5 Đạt

18 400565 Nông Thị Mai Trang 11 16 11 11.25 49.25 Không Đạt

19 400569 Hoàng Thị Danh 13 18 7.5 11 49.5 Không Đạt

20 400647 Cà Thị út 19 25 20.5 16.5 81 Đạt

21 400648 Triệu Thị Thu Hường 12 15 12 5 44 Không Đạt

22 400651 Nguyễn Thị Huyền 18 19 14 10 61 Đạt

23 400653 Quan Thủy Ngân 10 20 21 13.5 64.5 Đạt

24 400666 Nguyễn Thị Hà 13 17 4 4 38 Không Đạt

25 400736 Vũ Thị Thanh Xuân 16 22 13.5 13.75 65.25 Đạt

26 400746 Lục Thu Hồng 10 18 11 15 54 Đạt

27 400766 Thào Thuỷ Tiên 15 16 10 10 51 Đạt

28 400813 Đỗ Thị Thơm 19 29 19 17 84 Đạt

29 400871 Bàn Văn Quang 12 22 4.5 9.25 47.75 Không Đạt

30 401053 Phùng Thị Kiều Trinh 9 13 8 11 41 Không Đạt

31 401057 Lý Thùy Linh 8 21 8 12 49 Không Đạt

32 401065 Hà Thanh Thanh 13 20 10 11.25 54.25 Đạt

33 401149 Trần Thị Huyền Trang 12 20 12 12.75 56.75 Đạt

34 401268 Lương ý Dung 16 25 9 12 62 Đạt

35 401314 Ma Thế Hào 14 22 22 15 73 Đạt

36 401355 Phạm Lâm Oanh 20 24 20.5 15 79.5 Đạt

37 401371 Vũ Minh Tuấn 17 24 9 8.75 58.75 Đạt

38 401445 Chẩu Thị Đẹp 13 19 11.5 15 58.5 Đạt

39 401472 Hoàng Thị Hồng Nhung 10 19 6.5 6 41.5 Không Đạt

STT MSV HỌ TÊN
ĐIỂM THI

KẾT QUẢ
GHI 

CHÚ

TIẾNG TRUNG - NGÀY THI 26/05/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN NĂM 2019 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

1/3



NGHE ĐỌC VIẾT NÓI TỔNG
STT MSV HỌ TÊN

ĐIỂM THI
KẾT QUẢ

GHI 

CHÚ

40 401526 Hoàng Thị Lan Hương 18 26 19 14 77 Đạt

41 401540 Nguyễn Thị Nhật Linh 15 26 21.5 15 77.5 Đạt

42 401548 Lê Trọng Đạt 16 19 4.5 4 43.5 Không Đạt

43 401554 Thào A Chứ 12 14 5.5 7 38.5 Không Đạt

44 401646 Lê Sỹ Cường 18 21 16 13 68 Đạt

45 401655 Diệp Thị Thiện 12 21 15 8.5 56.5 Đạt

46 401669 Đinh Thị Phương 12 15 4.5 10 41.5 Không Đạt

47 401761 Vũ Thị Phương 15 25 25 17 82 Đạt

48 401832 Nguyễn Thị Tuyết Mai 8 17 5 10 40 Không Đạt

49 401844 Trương Thị Hải Anh 19 27 18 16 80 Đạt

50 401935 Phạm Ngọc Hà 11 19 8 7 45 Không Đạt

51 401951 Nguyễn Thị Nhàn 12 21 12 12 57 Đạt

52 401958 Trần Thị Anh 19 26 10 10 65 Đạt

53 401963 Nguyễn Văn Thiên 16 24 14 15.5 69.5 Đạt

54 401964 Đinh Thị Ngân 11 17 15 11 54 Đạt

55 401967 Mai Huệ An 19 25 10 8 62 Đạt

56 401969 Nông Văn Vượng 19 17 5.5 14.25 55.75 Đạt

57 401971 Nông Thị Thanh Xoan 17 25 11 9 62 Đạt

58 402043 Nguyễn Thị Thiên Hương 15 13 6 7 41 Không Đạt

59 402218 Thào Công Minh 12 13 11 10 46 Không Đạt

60 402233 Lê Phương Thảo 16 24 3 11.5 54.5 Đạt

61 402308 Nguyễn Gia Tiến 17 22 16 14.75 69.75 Đạt

62 402342 Đỗ Văn Phúc 11 22 13 13 59 Đạt

63 402358 Trần Thị Thuỳ Dương 19 25 18 17 79 Đạt

64 402363 Hoàng Thị Sen 16 18 5 6 45 Không Đạt

65 402461 Đinh Thị Trang Nhung 13 21 5 9.5 48.5 Không Đạt

66 402463 Nông Thị Nguyệt 20 27 6 10 63 Đạt

67 402568 Trần Thị Ngọc Mai 13 20 16 6 55 Đạt

68 402571 Lục Minh Hoài 9 12 2 9 32 Không Đạt

69 402714 Nguyễn Thanh Phong 13 20 16 12 61 Đạt

70 402726 Vì Thị Thúy An 18 25 11 10 64 Đạt

71 402748 Cà Thị Quyên 14 20 4.5 10.5 49 Không Đạt

72 402750 Giàng A Lào 14 22 16 11 63 Đạt

73 402753 Hoàng Thị Hằng 11 18 8 12 49 Không Đạt

74 402853 Hà Thị Kim Trang 16 19 14 12.5 61.5 Đạt

75 402864 Nông Thị Hằng 9 18 7 12 46 Không Đạt

76 403119 Hoàng Thị Trang 17 28 16 12.5 73.5 Đạt

77 403251 Lê Thị Kim Ngọc 11 18 12 10 51 Đạt

78 403261 Hoàng Thị Phương 9 19 8 8 44 Không Đạt

79 403326 Nông Thu Trang 13 18 11 11.25 53.25 Đạt

80 403327 Nguyễn Ngọc Duyên 13 22 18 13 66 Đạt

81 403369 Hoàng Thị Nguyễn 9 18 13 12 52 Đạt

82 403451 Lý Thị Nhung 0 Không Đạt

83 403526 Lục Thị Kiều Trang 12 12 12 10.75 46.75 Không Đạt

84 403530 Bùi Thị Phương 19 28 17.5 11 75.5 Đạt
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85 403536 Trần Thúy Nga 16 21 15 12 64 Đạt

86 403568 Quan Thị Thu Quỳnh 16 17 7 11 51 Đạt

87 403607 Lê Thị Thùy Dương 15 22 18.5 12 67.5 Đạt

88 403616 Dương Thị Ngọc ánh 19 27 21.5 12 79.5 Đạt

89 403632 Ninh Thị Lan Hương 12 23 7.5 14 56.5 Đạt

90 403636 Nguyễn Bích Thủy 20 29 28 18.25 95.25 Đạt

91 403667 Đinh Thị Bích Đoan 15 26 11 10 62 Đạt

92 411129 Ngô Thùy Dung 17 25 13 9 64 Đạt

93 411136 Nguyễn Thanh Thảo 0 Không Đạt

94 411143 Nguyễn Thị Ngọc 19 30 23 16.5 88.5 Đạt

95 411222 Nông Thị Hoài 19 29 27 17 92 Đạt

96 411323 Hoàng Thị Thanh Thư 17 16 13 13 59 Đạt

97 411745 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 17 25 18 15 75 Đạt

98 411844 Nguyễn Thị Nhật Lệ 19 24 23 17 83 Đạt

99 412018 Lò Bích Hồng 12 21 15 13 61 Đạt

100 412031 Khương Thị Phương 18 24 20 14.5 76.5 Đạt

101 412123 Hoàng Thị Linh 18 29 28 16 91 Đạt

102 412423 Nịnh Thị Thuỳ Trang 20 30 27 19.25 96.25 Đạt

103 412512 Vũ Thị Ngọc ánh 13 26 18 14 71 Đạt

104 412513 Dương Thị Thu 20 29 26 17 92 Đạt

105 412618 Bùi Thị Thoa 12 21 15 15.5 63.5 Đạt

106 412633 La Thị Lâm 16 23 18 10 67 Đạt

107 412645 Lý Nguyệt ánh 19 27 17.5 15 78.5 Đạt

108 412647 Vi Thị Chung Tính 15 23 13 10.75 61.75 Đạt

109 LTCQ0116 Hoàng Thị Hòa 10 16 11 7 44 Không Đạt

CB CNTT THANH TRA ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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